
Phụ lục V
DANH SÁCH KÊ KHAI GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

(Kèm theo Thông báo số 49/TB-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT Mặt hàng Tên tổ chức, cá nhân Địa Chỉ Mã số thuế Ghi chú

1 2 3 4 5 6
Đơn vị tiếp nhận kê khai giá: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

I Dịch vụ lưu trú

1 5 sao Khách sạn Mường Thanh Luxury Cà
Mau

Lô C3A, Khu Trung tâm Hành chính-Chính trị, phường
An Xuyên, tỉnh Cà Mau 0106011932-024

2 4 sao Khách sạn Phú Cường 81 Phan Ngọc Hiển, , phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau 2000101072

3 3 sao Khách sạn Ánh Nguyệt Số 207, Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành, tỉnh Cà
Mau 2000398786

4 3 sao Khách sạn OZON Đất Mũi Ấp Chống Mỹ,  xã Hàm Rồng,  xã Năm Căn,  tỉnh Cà
Mau 2001157984.

5 3 sao Khách sạn Sài Gòn - Bạc Liêu Số 02-04-06, Hoàng Văn Thụ, phường Bạc Liêu 1900135234

6 3 sao Khách sạn Trần Vinh Số 85 - 87, đường Hai Bà Trưng, phường Bạc Liêu 1900583606

7 3 sao Khách sạn Hồ Nam Số 02, Trần Quang Diệu, phường Bạc Liêu 1900565269

8 2 sao Khách sạn Tuấn Hưng Số 119, Lý Thường kiệt, K4, phường Tân Thành, tỉnh
Cà Mau 2001365328

9 2 sao Khách sạn Huỳnh Như 2 234, Lý Thường Kiệt, khóm 1, phường Tân Thành, tỉnh
Cà Mau 2000398539-001

10 2 sao Khách sạn Sao Kim Số 03 Lưu Tấn Tài, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau 2001277600

11 2 sao Khách sạn Đông Anh Số 25,  Trần  Hưng Đạo,  phường  Tân  Thành,  tỉnh  Cà
Mau 2000940871

12 2 sao Khách sạn Song Ngọc Số 2B, Hùng Vương, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau 2000421442

13 2 sao Khách sạn Ruby Thửa 197 Đường số 10, khóm 1, phường Tân Thành,
tỉnh Cà Mau 2001045286

14 2 sao Khách sạn Hải Châu Số 229 Hùng Vương, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau 2000108649

15 2 sao Khách sạn Cà Mau Số  20  Phan  Ngọc  Hiển,  phường  An  Xuyên,  tỉnh  Cà
Mau 2000101072-003

16 2 sao Khách sạn Quốc Tế Số 179, Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành, tỉnh Cà
Mau 2000376510

17 2 sao Khách sạn Royal Số 63, đường Nguyễn Vĩnh Nghiệp, Phường  Bạc Liêu,
tỉnh Cà Mau 60A8013286

18 2 sao Khách sạn Diamond 36, Trần Huỳnh, Phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 1900696818

19 2 sao Khách sạn Thành Đạt 145/2, Trần Phú,Phường Bạc Liêu 1900555380

20 2 sao Khách sạn Thái Hoàng Tân Tạo, xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau 1900455869

21 2 sao Resort Nhà Mát Khóm Nhà Mát, phường Hiệp Thành tỉnh Cà Mau 1900439962

22 1 sao Khách sạn Huỳnh Như 1 Số 226, Lý Thường Kiệt, phường Tân Thành, tỉnh Cà
Mau 6101001359

23 1 sao Khách sạn Bảo Ngọc 678 - 682, đường Tạ Uyên, phường An Xuyên, tỉnh Cà
Mau 61A80012047

24 1 sao Khách sạn Kiện Toàn Khóm 6, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau 2000163103

25 1 sao Khách sạn Hòa Bình 383C,  Lý  Thường  Kiệt,  phường  Tân  Thành,  tỉnh  Cà
Mau 2000367516

26 1 sao Khách sạn Hoàng Gia Số  29-Trần  Hưng  Đạo,  phường  Tân  Thành,  tỉnh  Cà
Mau 2000415784

27 1 sao Khách sạn Cẩm Hà KV1, khóm 2, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau 2000936762

28 1 sao Khách sạn Phú An 24,  Nguyễn  Ngọc  Sanh,  phường  Tân  Thành,  tỉnh  Cà
Mau 2001245648

29 1 sao Khách sạn Gia Hưng Số 41, quốc lộ 1, ấp Bà Điều, phường Lý Văn Lâm 2000154035

30 1 sao Khách sạn Thanh Nhàn Số 129B, Lý Thường Kiệt, phường Tân Thành, tỉnh Cà
Mau 2001209960

31 1 sao Nhà hàng-Khách sạn Phước Nguyên Khóm 3, xã Thới Bình,  tỉnh Cà Mau 2000336927-005

32 1 sao Khách sạn Trung Kiên Số 117A, K10, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau 2000854196

33 1 sao Khách sạn Lê Trân khóm 10, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau 2001121177

34 1 sao Khách sạn Ngọc Cường 474, Trần Phú, Khóm 1, Phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 60A8000839

35 1 sao Khách sạn Hoàng Gia 47, Trần Huỳnh, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 1900646126

36 1 sao Khách sạn Kim Hưng II 331, Võ Thị Sáu, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 1900262169-001

37 1 sao Khách sạn Ánh Hồng 91A, Quốc lộ 1, Phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 60A8001650

38 1 sao Khách sạn Hoàng Phúc 386, Ninh Bình, Phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 1900573784

39 1 sao Khách sạn Như Toàn 5/252, Khóm 4, Phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 60A8011148

40 1 sao Khách sạn Hồng Ân 89, đường số 6, phường  Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 1900614981

41 1 sao Khách sạn Sơn Lâm Khóm 2, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau 60E8004954

42 1 sao Khách sạn Song Như Phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau 60E8003895

43 1 sao Khách sạn Thanh Thảo Khóm 2, Phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau 60E80015554

44 1 sao Khách sạn Đức Vương Ấp 2, Xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau 60E8007708

45 1 sao Khách sạn Hoàng Châu Xã Phước Long, tỉnh Cà Mau 900101972

46 1 sao Khách sạn Ngọc Hoa 2 Xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau 900101972

47 1 sao Khách sạn Như Bình Xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau 60D8003094

48 1 sao Khách sạn Thái Bình 3 Ấp 2, Xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau 60E8008096

49 1 sao Khách sạn Thành Phước Xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau 1900689306

50 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà hàng- Khách sạn Công Đoàn Số 09, Lưu Tấn Tài, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau 397944

51 Cơ sở
ĐCPVKDL Khách sạn The One MG2-19,20,23,24  Khu  Đô  thị  Vincom,  phường  An

Xuyên, tỉnh Cà Mau 2001324508

52 Cơ sở
ĐCPVKDL Khách sạn Song Hùng Số 28-30, Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà

Mau 2000108818-003

53 Cơ sở
ĐCPVKDL

Cơ sở lưu trú du lịch sinh thái Thư
Duy

323 Lý Thường Kiệt,  K9, phường Tân Thành, tỉnh Cà
Mau 2001191047

54 Cơ sở
ĐCPVKDL Khách sạn Anh Thư 385, Lý Thường Kiệt, K5, phường Tân Thành, tỉnh Cà

Mau 2000112187

55 Cơ sở
ĐCPVKDL Khách sạn Huỳnh Ngọc 383, Lý Thường Kiệt, K5, phường Tân Thành, tỉnh Cà

Mau 61A80011705

56 Cơ sở
ĐCPVKDL Khách sạn Thiên Phúc Số 38-40 Lý Bôn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau 2000313503

57 Cơ sở
ĐCPVKDL Khách sạn Quốc Tế 2 420 Trần Văn Thời, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau 61A80014342

58 Cơ sở
ĐCPVKDL Khách sạn Thái Hoàng Số 345B, Nguyễn Trãi, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau 2001315581

59 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà trọ Huỳnh Như 217 Ngô Quyền, K1, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau 61A8009256

60 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà khách Song Anh 418D Nguyễn Trãi, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau 2001275709

61 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Phương Nam 56 Lý Thường Kiệt,  K5, phường Tân Thành, tỉnh Cà

Ma 61A80012032

62 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Hải Đăng 173 B Lý Thường Kiệt, K4, phường Tân Thành, tỉnh Cà

Ma 61A8003339

63 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Anh Thư 335 Lý Thường Kiệt, K5, phường Tân Thành, tỉnh Cà

Mau 61A80011062

64 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà khách Lê Minh 127 Nguyễn Tất Thành, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà

Mau 61A8001204

65 Cơ sở
ĐCPVKDL Khách sạn Thế Giới 73B Nguyễn Tất Thành, phường Lý Văn Lâm , tỉnh Cà

Mau 61A800939

66 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà khách Tấn Phát 152A Nguyễn Công Trứ, K8, phường Lý Văn Lâm, tỉnh

Cà Mau 61A8006731

67 Cơ sở
ĐCPVKDL Khách sạn Á Đông 1 133A Nguyễn Tất Thành, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà

Mau 2000355140

68 Cơ sở
ĐCPVKDL Khách sạn Á Đông 2 Ấp Bà Điều, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau 2000355140-001

69 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Ngọc Hân Quốc lộ 1A, Bà Điều,  phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà

Mau 61A8003601

70 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Ngọc Hân 2 228 Nguyễn Đình Chiểu, K8, phường Lý Văn Lâm, tỉnh

Cà Mau 61A80011005

71 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Kiều Diễm 62 Quốc lộ 1A, Bà Điều, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà

Mau 61A80010576

72 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Chú Thoòng 143A, Quốc lộ 1A, Bà Điều, phường Lý Văn Lâm, tỉnh

Cà Mau 61A8000993

73 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà trọ Kim Ngân 63 Nguyễn Tất Thành, Bà Điều, phường Lý Văn Lâm,

tỉnh Cà Mau 61A80010221

74 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà trọ Chấn Huy Ấp Bà Điều, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau 61A8008168

75 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Phương Trang 42A Ấp Bà Điều, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau 61A80010182

76 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Phương Trang 2 34 đường số 17 (Khu đô thị Tài Lôc), phường Lý Văn

Lâm, tỉnh Cà Mau 61A80012752

77 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà trọ Thiên Phú 62 ấp Bà Điều, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau 61A8007217

78 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà trọ Anh Thư Quốc lộ 1A, Bà Điều,  phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà

Mau 61A8009304

79 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Khánh Nhi 70  Trần  Văn  Thời,  K7,  phường  Tân  Thành,  tỉnh  Cà

Mau 61A8016262

80 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà trọ Trường Thịnh Quốc lộ 1A, Bà Điều,  phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà

Mau 61A8008139

81 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà trọ Bình Minh Quốc lộ 1A, Bà Điều,  phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà

Mau 61A8006837

82 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Hiền Nhân 11 Ngô Gia Tự, K5, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau 61A8005936

83 Cơ sở
ĐCPVKDL KS Nam Kiều 151, Ngô Quyền, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau      2001036362

84 Cơ sở
ĐCPVKDL KS Nguyên Hương 154, Ấp Cây Trâm A, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau 2001044518

85 Cơ sở
ĐCPVKDL

KS Lý Thanh Long (thuộc Điểm DL
Lý Thanh Long) Ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau 2000354845

86 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Gia Huy Số 90C, Quốc lộ 1A, Xã Lý Văn Lâm,  tỉnh Cà Mau 61A80010773

87 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Như Ngọc Số 22/221, Trần Văn Thời, k3, phường Tân Thành, tỉnh

Cà Mau 61A8018789

88 Cơ sở
ĐCPVKDL Khách sạn Royal 08 Phan Đình Phùng, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 60A8013286

89 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ 81 Số 81, Lê Hồng Phong, khóm 4, phường Bạc Liêu, tỉnh

Cà Mau 60A8008411

90 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ 66 Số 16, đường số 13, phường  Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 60A8009730

91 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Hùng Giàu Số 521, Trần Phú, khóm 2, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà

Mau 60A8011569

92 Cơ sở
ĐCPVKDL Khách sạn Sen Việt Nhà  không  số  (Thửa  đất  số  118,  tờ  bản  đồ  số  31),

đường Ninh Bình, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 60A8012506   

93 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Phương Mai 99/399A, đường Cao Văn Lầu, phường Bạc Liêu, tỉnh

Cà Mau 60A8001260

94 Cơ sở
ĐCPVKDL Motel Trần Vinh Số 20, Ngô Quang Nhã, khóm 6, phường Bạc Liêu, tỉnh

Cà Mau 60A8013056

95 Cơ sở
ĐCPVKDL Hotel Chí Hiếu Số 03, Nguyễn Văn Tất, khóm 5, phường Bạc Liêu, tỉnh

Cà Mau 60A8009995

96 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Hương Giang Số 480, Trần Phú, khóm 1, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà

Mau 60A8000901

97 Cơ sở
ĐCPVKDL Sơn Tùng Motel Số 205-207, đường 23/8, khóm 23, phường Bạc Liêu,

tỉnh Cà Mau 60A8011182

98 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Mỹ Châu Nhà  không  số  (thửa  đất  số  37,  tờ  bản  đồ  số  10-1),

phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 60A8008235

99 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Kim Ngân Số 91/5, Trần Phú, khóm 21, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà

Mau 60A8000822

100 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Thái Ngọc Số 4/8, Trần Phú, khóm 21, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà

Mau 60A8010378

101 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Văn Khang Số 174/5, Trần Phú, khóm 1, phường 7 Bạc Liêu, tỉnh

Cà Mau 60A8000348

102 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Ánh Hằng Số 33 (số nhà cũ 155/4), đường 23/8, khóm 2, phường

Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 60A8001472

103 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Lý Hùng Số 51, Nguyễn Thị Nho, khóm 28, phường Bạc Liêu,

tỉnh Cà Mau 60A80008060

104 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Minh Phụng Khóm 3, phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau 60E8005234

105 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Trường Giang Ấp 2, Xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau 60E8009471

106 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Hạnh Phúc Ấp Xóm Mới, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau 60E8007760

107 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Trần Văn Đức Ấp Nội Ô, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau 60C8004036

108 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ May Mắn Ấp Thống Nhất, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau 60C8003811

109 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Phương Nam Ấp Long Thành, xã Phước Long, , tỉnh Cà Mau 60B001311

110 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Thành Triệu Ấp Phước Thuận I, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau 60B003543

111 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Diễm Trinh Ấp 12, xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau 60B003104

112 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Duy Linh Ấp Phước 2, xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau 60B003843

113 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Khang Khang 55D, ấp Nội Ô, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau 60B000553

114 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Lê Minh Ấp Long Thành, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau 60B003586

115 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Như Ý Ấp Bình Thạnh A, xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau 60B004361

116 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ 66 Ấp Long Thành, xã Phước Long, tỉnh Cà Mau 60B004308

117 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Vạn Lộc Ấp Phước II, xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau 60B002987

118 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ Số 1 Ấp Bà Gồng, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau 60C8002862

119 Cơ sở
ĐCPVKDL Nhà nghỉ La Gia Hân Tân Tạo, xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau 60d8002388

120 Cơ sở
ĐCPVKDL Khách sạn Thái Sơn 305A, Lý Thường Kiệt, K2, phường Tân Thành, tỉnh Cà

Mau 61A80011415

121 Cơ sở
ĐCPVKDL Khách sạn Hoàng Sa 234 B/7, Hoàng Sa, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau 60A8011475

122 Cơ sở
ĐCPVKDL Khách sạn Tố Loan Khóm 5, phường Hộ Phòng, tỉnh Cà Mau 60E8006818

123 Cơ sở
ĐCPVKDL  Khách sạn Lucky 08 Phan Đình Phùng, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 60A8017566

124 Cơ sở
ĐCPVKDL  Khách sạn Happy 59 Ngô Quang Nhã, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 60A8014666

II Dịch vụ tham quan du lịch

1 Khu du lịch Mũi Cà Mau ấp Cồn Mũi, Xã Đất Mũi, Cà Mau 2000716157-001

2 Khu du lịch Khai Long ấp Khai Long, xã Đất Mũi, Cà Mau 2000397944-001

3 Khu du lịch sinh thái Thư Duy Số 323, đường Lý Thường Kiệt, khóm 9, Phường Tân
Thành, tỉnh Cà Mau 2001191047

4 Điểm di tích du lịch Hòn Đá Bạc ấp Kinh Hòn, Xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau 2000411229-001

5 Vườn Quốc gia U Minh Hạ  ấp Vồ Dơi, Xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau 2000502853

6 Công ty TNHH Xây dựng Thương
mại Sông Trẹm  ấp 18, Xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau 2001296667

7 Khu Nhà Công tử Bạc Liêu 13 Điện Biên Phủ, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 1900703818

8 Khu lưu niệm Nghệ thuật ĐCTT
Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu Đường Ninh Bình, Phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 2001392025

9 Điện gió Bạc Liêu Ấp Biển Đông A, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau 2000354845002

mailto:myanhgold@yahoo.com
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